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Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ CHỦ NGỮ
Thứ Ba, ngày 4 tháng 02 năm 2025
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
Nhận diện được chủ ngữ, chọn được chủ ngữ phù hợp cho câu; đặt được câu có chủ ngữ trả lời câu hỏi Ai?, Cái gì?, Con gì?.
- Năng tự chủ, tự học, lắng nghe, giải thích rõ ràng, áp dụng chủ ngữ vào các bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia giải bài tập trong nhóm.
Đoàn kết, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
- Thẻ từ, thẻ câu để thực hiện BT luyện từ và câu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Tg   
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Mở đầu:.
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức cho học sinh múa hát “ Bé khỏe Bé ngoan”
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Luyện từ và câu: 
Luyện tập về chủ ngữ ( Tiết 2)

	- HS tham gia múa hát.


- HS lắng nghe, ghi tựa bài vào vở.
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	2. Luyện từ và câu
- Mục tiêu: 
Nhận diện được chủ ngữ, chọn được chủ ngữ phù hợp cho câu; đặt được câu có chủ ngữ trả lời câu hỏi Ai?, Cái gì?, Con gì?.
- Cách tiến hành:

	
	2.1. Nhận diện chủ ngữ.
- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu BT1.









- GV tổ chức cho HS chữa bài trước lớp, các nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét.
2.2.  Chọn vị ngữ phù hợp với chủ ngữ
- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2 và làm vào VBT.


- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV nhận xét.

2.3. Thay ⁕ bằng chủ ngữ phù hợp.
- Yêu cầu HS xác định bài tập 3. Thảo luận nhóm và làm vào VBT.






- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV nhận xét.
2.4. Đặt câu có chủ ngữ trà lời câu hỏi Ai?, Cái gì?, Con gì? 
- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu bài tập 4. Làm vào vở bài tập.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động.

	
- HS thực hiện bài tập nhóm 4.
- Thảo luận để tìm ra đáp án.
Câu 1: Cây mai tứ quý  - Cái gì?
Câu 2: Ông – ai?
Câu 3: Thân cây -  Cái gì?
Câu 4: Cành – Cái gì?
Câu 5: Tán cây – Cái gì?
Câu 6: Mai tứ quý – Cái gì?
Câu 7: Cánh hoa -  Cái gì?
Câu 8: Ong bướm – Con gì?
- Đại diện 1 – 2 nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác bổ sung.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS xác định yêu cầu của BT 2.
- HS thảo luận nhóm đôi, làm bài vào VBT.
Đáp án A1 – B3; A2 – Bl; A3 – B4, A5 - B2.
- 1 − 2 nhóm HS trình bày kết quả trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS đọc thông tin BT3 trang 23 SGK
- HS thảo luận nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, làm bài vào VBT
a. Một làn gió -> Những chiếc lá -> Tôi
b. Cây đoàn kết nhất → Những cây thông). 
- 1- 2 nhóm HS trình bảy kết quả trước lớp. 
- HS nghe bạn và GV nhận xét.


- HS xác định yêu cầu của BT 4
- HS làm bài vào VBT, chia sẻ kết quả trong nhóm đôi.
- 2 - 3 HS trình bày bài làm trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
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	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “ Tìm chủ ngữ ẩn”
- Giáo viên viết một câu hoặc đoạn văn và ẩn đi chủ ngữ bằng cách thay thế nó bằng một dấu chấm hỏi hoặc một kí hiệu khác. Học sinh phải tìm ra chủ ngữ bị ẩn và giải thích lý do tại sao lại chọn đáp án đó.
- Đội nào tìm kết quả trước và giải thích đúng là đội chiến thắng.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia trò chơi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



